
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 6, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIESMART

0109907639

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Mua bán các thiết bị điện- điện tử- điện công nghiệp, máy 
công cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ điện, hộp giảm 
tốc

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt 
trời

4669

11. Đào tạo sơ cấp 8531

12. Đào tạo trung cấp 8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIESMART
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIESMART COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984447581
Email:

Fax:
Website:
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13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
 - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Đào tạo thiết kế, phân tích quản lý 
- Đào tạo kỹ năng nói; Kỹ năng giao tiếp trước công chúng
(Trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

8560

15. Lập trình máy vi tính 6201

16. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
 - Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
-Kinh doanh bất động sản .
-Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;
-Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

6810

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản .
- (Trừ loại nhà nước cấm)

6820

20. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, 
tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán)

7020

21. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 (không bao gồm hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh 
sát)

7120

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212
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23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn chứng khoán và hoạt 
động của các nhà báo độc lập, trừ kinh doanh các loại vàng, 
tiền, kim khí, đồ cổ và các hàng hóa nhà nước cấm) (Đối với 
những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

7490

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

25. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

26. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

27. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

28. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

29. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

30. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

31. Sản xuất máy luyện kim 2823

32. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

33. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

34. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng.
- Sản xuất máy móc, thiết bị tự động hóa trong dây chuyền sản 
xuất công nghiệp, thiết bị thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
- Sản xuất máy bán hàng tự động.

2829(Chính)

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

36. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

37. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

38. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

39. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất và lắp ráp tủ, bảng điện, các sản phẩm cơ khí, điện 
tử và máy móc cơ điện công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi mạ điện và không sản xuất tại trụ sở).

3290
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1.300.000.000 VNĐ

40. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: 
- Sửa chữa máy công cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ 
điện, hộp giảm tốc
- Sữa chữa máy móc, thiết bị tự động hóa trong dây chuyền sản 
xuất công nghiệp, thiết bị thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
 (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)

3312

41. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: 
- Sửa chữa các thiết bị điện- điện tử- điện công nghiệp (trừ gia 
công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở

3314

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
- Lắp đặt các thiết bị điện- điện tử- điện công nghiệp, máy 
công cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ điện, hộp giảm 
tốc; 
- Lắp đặt hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở). 
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp khác.

3320

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Xây dựng công trình đường sắt 4211

46. Xây dựng công trình đường bộ 4212

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

49. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

50. Xây dựng công trình công ích khác 4229

51. Xây dựng công trình thủy 4291

52. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động dò mìn)

4312

53. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
-Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
- Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng. 
- Hệ thống báo động chống trộm, tín hiệu điện và đèn trên 
đường phố, hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia 
đình

4321

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1KIỀU THỊ 
XOAN

Việt 
Nam

Thôn 6, Xã Vân Nam, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 76,920 001188039954

2BÙI VĂN 
ANH

Việt 
Nam

Thôn 6, Xã Vân Nam, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 23,080 001081045147

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001188039954
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIỀU THỊ XOAN Nữ

08/01/1988 Kinh Việt Nam

25/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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